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của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Khoa
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	ĐH Tiểu học B K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	2
	Thân Thị Kim Anh
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	4
	Ma Thị Xuyến
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	5
	Đào Thị Anh
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	6
	Phan Thị Thương
	ĐH Tiểu học B K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	7
	Trần Thu Trang
	ĐH Tiểu học C K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	8
	Mùi Thị Đức
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	9
	Tạ Thảo Hiền
	ĐH Tiểu học B K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	10
	Lê Thúy Quỳnh
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	11
	Đàm Xuân Quỳnh
	ĐH Tiểu học A K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	12
	 Ma Thùy Dung
	ĐH Tiểu học C K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	13
	Phạm Thị Khánh Huyền
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	14
	Vũ Thúy Hiền
	ĐH Tiểu học C K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	15
	Đoàn Thúy Vân
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	16
	Nguyễn Thị Anh
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	17
	Vương Thị Lan
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	18
	Hà Thị Hiện
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	19
	Hoàng Thị Ngọc Yến
	ĐH Tiểu học D K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	20
	Đặng Thị Chung
	ĐH Tiểu học B K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	21
	Triệu Thùy Linh
	ĐH Tiểu học B K2
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	22
	Hà Ngọc Bích
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	23
	Lương Thị Kim Khuyên
	CĐ Tiểu học B K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	24
	Đỗ Thị Quỳnh
	CĐ Tiểu học B K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	25
	Dương Thị Phương
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	26
	Đào Ngọc Thanh Tâm
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	27
	Chu Thị Duyên
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	28
	Hoàng Thị Trang (11/10/1995)
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	29
	Lê Thị Thái Bình
	ĐH Mầm non K2
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	30
	Nguyễn Thị Hường
	ĐH Mầm non K2
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	31
	Lê Thị Phương
	ĐH Mầm non K2
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	32
	Lê Thị Hằng
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	33
	Nông Thị Bền
	CĐ Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi


 ( Ấn định danh sách gồm 33 sinh viên)
